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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1988/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (tỷ lệ 1/500)  

Khu tái ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh và An Phú, quận 2 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 137/2005/Qð-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 6577/Qð-UB-QLðT ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chung quận 2; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1500/TTr-

SQHKT ngày 25 tháng 4 năm 2008, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Chấp thuận tách Khu tái ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh, An Phú 

và Khu dân cư (12,52ha) phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành 02 dự án riêng. 

Theo ñó, ñối với khu 32,14ha phường Bình Khánh và An Phú áp dụng thủ tục ñiều 

chỉnh quy hoạch ñặc biệt: bỏ qua không nghiên cứu, triển khai ñiều chỉnh quy hoạch 

chi tiết 1/2000 mà trực tiếp nghiên cứu, triển khai quy hoạch chi tiết 1/500; ñối với 

khu 12,52ha phường Bình Trưng Tây áp dụng thủ tục ñiều chỉnh quy hoạch theo quy 

ñịnh. 

ðiều 2. Duyệt nhiệm vụ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (tỷ lệ 1/500) 

Khu tái ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh và An Phú, quận 2, với các nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Tổng quan: 

1.1. Tên hồ sơ và ñịa ñiểm: Nhiệm vụ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

(tỷ lệ 1/500) Khu tái ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh và An Phú, quận 2. 

1.2. ðơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty TNHH A.I.C Quản lý Công trình và Bảo 

trì. 

1.3. Chủ ñầu tư: Công ty Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21. 

1.4. Quy mô (theo Bản ñồ vị trí số 14384/ððBð-CNTð ngày 10 tháng 5 năm 

2006 do Trung tâm ðo ñạc Bản ñồ - Sở Tài nguyên và Môi trường lập): 32,1378ha, 

trong ñó 31,2906ha thuộc phường Bình Khánh và 0,8472ha thuộc phường An Phú. 

2. Các nội dung nhiệm vụ: 

2.1. Vị trí, diện tích và giới hạn khu ñất quy hoạch: 

- Vị trí Khu tái ñịnh cư (32,14ha) nằm phía ðông Nam phường Bình Khánh và 

phía Tây Nam phường An Phú.  

- Giới hạn Khu tái ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh và An Phú như sau: 

+ Phía ðông và ðông Bắc: giáp rạch Giồng Ông Tố và rạch nhánh. 

+ Phía Tây  : giáp ranh Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, gần rạch Cá Trê Lớn. 

+ Phía Nam : giáp sông Sài Gòn. 

+ Phía Bắc : giáp ñại lộ ðông Tây. 

2.2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch: 
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- Ủy ban nhân dân thành phố ñã chấp thuận về chủ trương cho Công ty Phát 

triển Quốc tế Thế kỷ 21 hoán ñổi và chuyển mục ñích sử dụng ñất của khu 32,14ha 

phường Bình Khánh và An Phú từ chức năng du lịch - văn hóa - giải trí chuyển thành 

xây dựng khu dân cư phục vụ tái ñịnh cư dự án Khu ñô thị mới Thủ Thiêm. Các nội 

dung quy hoạch chi tiết (1/2000) ñược duyệt trước ñây ñến nay không còn phù hợp 

cần phải thay ñổi. 

- Yêu cầu, chỉ ñạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố là nhanh chóng 

xây dựng khu dân cư tái ñịnh cư nhằm ñáp ứng số lượng căn hộ tái ñịnh cư phục vụ 

dự án Khu ñô thị mới Thủ Thiêm nhưng phải ñảm bảo quy hoạch và xây dựng khu ở 

có chất lượng và môi trường sống tốt, ñạt tiêu chuẩn quy phạm, có ñầy ñủ công trình 

hạ tầng kỹ thuật và xã hội, công trình công cộng, hài hòa với không gian Khu ñô thị 

mới Thủ Thiêm, không quá khác biệt khi so sánh với các khu ở cao cấp. 

Do ñó, cần nghiên cứu lập ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu tái 

ñịnh cư (32,14ha) phường Bình Khánh và An Phú, quận 2 theo chức năng mới ñể làm 

cơ sở triển khai dự án ñầu tư xây dựng. 

2.3. Mục tiêu của ñồ án quy hoạch: 

- Xây dựng Khu tái ñịnh cư ñáp ứng nhu cầu về số lượng căn hộ phục vụ tái 

ñịnh cư, ñền bù, giải tỏa dự án Khu ñô thị mới Thủ Thiêm. 

- Xây dựng khu ở có chất lượng và môi trường sống tốt, ñạt tiêu chuẩn quy 

phạm, có ñầy ñủ công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, công trình công cộng, hài hòa 

với không gian Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, không quá khác biệt khi so sánh với các 

khu ở cao cấp. 

- Sử dụng quỹ ñất có hiệu quả, khai thác yếu tố cảnh quan do giáp sông, rạch và 

trục giao thông chính của ñô thị. 

3. Các ñịnh hướng quy hoạch dự kiến: 

3.1. Kết nối về không gian và hạ tầng với quy hoạch Khu ñô thị mới Thủ Thiêm 

ñã ñược phê duyệt và khu dân cư trên ñảo nằm tại ngã ba sông Sài Gòn - Giồng Ông 

Tố: 

- Vị trí Khu tái ñịnh cư 32,14ha phường Bình Khánh và An Phú về phía Tây 

giáp khu công viên sinh thái phía Nam của Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, phía Nam và 

ðông - ðông Bắc giáp sông Sài Gòn và rạch Giồng Ông Tố, phía Bắc giáp ñại lộ 

ðông Tây. Thực tế, ñây là ñơn vị ở ñộc lập sẽ ñược kết nối với các khu dân cư xung 

quanh bằng các tuyến ñường trục dự kiến và cầu mới. Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 
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tái ñịnh cư 32,14ha phường Bình Khánh và An Phú cần tập trung xây dựng phương 

án cân ñối về bố cục không gian ñô thị và kết nối về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội 

với các khu dân cư ở phía ðông, trong ñó rất chú trọng kết nối giao thông giữa tuyến 

ñường ven sông Sài Gòn với ñại lộ ðông Tây. Cần xây dựng tối thiểu 2 cầu mới ñể 

vượt rạch Giồng Ông Tố và rạch nhánh. 

- Cụ thể các yếu tố cần quan tâm khi nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 là: 

+ Về chức năng sử dụng ñất: dự kiến bố trí các khu ñất chức năng hỗn hợp (nhà 

ở kết hợp thương mại - dịch vụ; công trình công cộng tập trung ñông người) dọc theo 

ñại lộ ðông Tây và ñường trục ven sông. Các khu thuần ở tái ñịnh cư và công viên 

cây xanh khu ở bố trí bên trong.  

+ Về quy hoạch giao thông: yêu cầu thiết kế ñầy ñủ và ñồng bộ các tuyến ñường 

bên trong kết nối với bên ngoài Khu tái ñịnh cư. Dự kiến sẽ xây dựng: ñường ven 

sông Sài Gòn (lộ giới tối thiểu 25m) kết nối với cầu Giồng Ông Tố và ñường ven 

sông của khu dân cư ñảo ngã ba sông; ñường nội bộ (lộ giới tối thiểu 25m) kết nối 

cầu vượt rạch nhánh và nối ñường của khu dân cư phía ðông Bắc (dự án Công ty 

Văn Minh…); nút giao giữa ñường ven sông và ñại lộ ðông Tây; các cầu nội bộ; các 

tuyến ñường nội bộ phải ñảm bảo 3 - 4 làn xe lưu thông… 

+ Về hành lang bảo vệ sông rạch, mép bờ cao và việc sử dụng, chỉnh trang 

rạch trong khu 32,14ha: thực hiện theo Quyết ñịnh số 150/2004/Qð-UB ngày 09 

tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh quản lý, 

sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

và theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao thông - Công chính. Công năng của các 

khu vực này chỉ sử dụng vào mục ñích phục vụ cộng ñồng, làm cảnh quan, làm nơi 

vui chơi, giải trí. 

+ Về tổ chức không gian: bố trí các khu nhà ở cao tầng thưa thoáng với hướng 

nhìn ra trục giao thông và sông rạch, cho phép luồng gió từ sông Sài Gòn và rạch 

Giồng Ông Tố dẫn vào các khu nhà ở. Bố trí các bãi ñậu xe, công trình chung cư cao 

tầng kết hợp chức năng thương mại - dịch vụ, công trình công cộng lớn… dọc các 

trục giao thông chính: ñại lộ ðông Tây, ñường ven sông và các tuyến ñường lộ giới 

từ 20m trở lên… Các công trình trên là yếu tố kiến trúc tạo nên ñặc trưng khu vực 

dân cư này. 

- Nhìn chung, hệ số sử dụng ñất trên các khu ở phải ñảm bảo theo quy ñịnh ñối 

với khu ở cao tầng (không vượt quá 5 ñối với nhà ở). Tuy nhiên, ñể tạo ñộng lực phát 
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triển và ña dạng hóa chức năng sử dụng, có thể cho phép tăng thêm hệ số sử dụng ñất 

dành cho các chức năng thương mại - dịch vụ khoảng 1. 

3.2. Giải pháp dự kiến: 

a) Các yếu tố cứng - tuân thủ theo ñịnh hướng quy hoạch chung quận 2 (1/5000) 

ñã ñược xác ñịnh: 

- Hướng tuyến và lộ giới các trục giao thông chính, bao gồm ñường ven sông 

Sài Gòn (lộ giới tối thiểu 25m) kèm cầu vượt rạch Giồng Ông Tố và nút giao với ñại 

lộ ðông Tây; ñường trục nội bộ (lộ giới tối thiểu 25m) kết nối cầu vượt rạch nhánh 

và nối ñường của khu dân cư phía ðông Bắc (dự án Công ty Văn Minh…); ñường 

ven rạch Giồng Ông Tố và rạch nhánh; các cầu trong khu tái ñịnh cư… 

- Quy mô và vị trí các công trình công cộng thiết yếu (trường học, chợ hoặc siêu 

thị, trạm y tế, văn hóa…); công viên tập trung và ven bờ sông, rạch; diện tích rạch 

phải giữ lại chỉnh trang; diện tích hồ ñiều tiết… 

- Yếu tố ñặc trưng sông nước, không gian mở bắt buộc của khu vực. 

- ðảm bảo các quy ñịnh hiện hành về quy hoạch xây dựng và ñiều lệ quản lý. 

b) Các yếu tố mềm - ñiều chỉnh phù hợp với ñiều kiện thực tế: 

- Linh hoạt trong việc bố trí và xác ñịnh quy mô các công trình thương mại - 

dịch vụ, công trình ña chức năng có khả năng kinh doanh… 

- Tầng cao, hình khối các tòa nhà khu ở và công trình công cộng có thể thay ñổi 

trong phạm vi cho phép theo ñịnh hướng không gian quy hoạch. 

- ðường giao thông ven sông, rạch ñược nắn chỉnh theo thực tế nhưng phải ñảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành. 

3.3. ðịnh hướng tính chất, chức năng khu ñô thị: 

- Khu dân cư tái ñịnh cư 32,14ha phường Bình Khánh và An Phú là khu dân cư 

phục vụ tái ñịnh cư phục vụ dự án ñầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm. 

- Việc kết hợp nhà ở với chức năng thương mại - dịch vụ bố trí dọc các trục giao 

thông chính. Mô hình ở tại ñây là khu chung cư cao tầng tập trung, ñồng bộ về tiện 

ích xã hội và kỹ thuật, ñáp ứng các yêu cầu cho môi trường sống tốt. Các công trình 

công cộng chủ yếu phục vụ cho khu ở. ðảm bảo dành diện tích ñất tương ñối cho các 

công viên bờ sông ñể nối kết với ñặc trưng của Khu ñô thị mới Thủ Thiêm là nhiều 

không gian mở công cộng.  

3.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính về quy hoạch: 
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TT Nội dung chỉ tiêu Thông số chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 
Sử sụng ñất 
(m2/người) 

1 Tổng số căn hộ (với tỷ lệ 
sàn thương phẩm 75% sàn 
xây dựng; chỗ ñậu xe tại 
tầng 1 - 5) 

Tối ña 4.200 căn 

(trung bình 75m2/căn) 

  

2 Dân số (trung bình 4 ng/hộ) Khoảng 16.800 người   

3 Cơ cấu sử dụng ñất:    

 Tổng diện tích toàn khu, 
gồm: 

Khoảng 321.378m2 100 19,1 

 - ðất khu ở (nhà ở + thương 
mại - dịch vụ) 

Khoảng 86.000m2 26,8 5,1 

 - ðất công trình công cộng, 
gồm: 

40.400 - 55.400m2 12,6 - 17,2 2,4 - 3,3 

 + Văn hóa + y tế + thương 
mại - dịch vụ 

8.150 - 22.150m2   

 + Trường học (từ cấp I - 
III) 

Khoảng 25.200m2   

 + Trường mầm non Khoảng 8.050m2   

 - ðất công viên cây xanh - 
thể dục thể thao, rạch 

100.000 - 115.000m2 31,1 - 35,8 6 - 6,9 

 - ðường giao thông, bãi ñậu 
xe 

70.000 - 80.000m2 21,8 - 24,9 4,2 - 4,8 

4 Hệ số sử dụng ñất (trên 
diện tích ñất khu ở) 

FAR = 5,9 

(nhà ở: 4,9; thương 
mại - dịch vụ: 1) 

  

5 Mật ñộ xây dựng (trên lô 
ñất) 

ðế < 80%,  
tháp khoảng 30% 

  

6 Tầng cao tối thiểu 2 tầng   

 Tầng cao tối ña (không kể 
tầng lửng, sân thượng kỹ 
thuật) 

18 - 25 tầng (không 
xây dựng tầng hầm ñể 
giảm chi phí ñầu tư) 

  

7 - Số tầng dành cho thương 
mại - dịch vụ, tiện ích công 
cộng, ñậu xe…  

2 - 5 tầng (bố trí từ 
tầng 1 - 5) 

  

 - Số tầng căn hộ 16 - 22 tầng   
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TT Nội dung chỉ tiêu Thông số chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 
Sử sụng ñất 
(m2/người) 

8 Tổng diện tích sàn xây 
dựng trên ñất ở (không kể 
hầm và mái) 

Khoảng 421.000m2 sàn 
nhà ở + 86.000m2 sàn 
thương mại - dịch vụ) 

  

9 Tầng cao và hệ số sử dụng 
ñất ñối với các công trình 
công cộng 

Căn cứ vào nhu cầu và quy mô thực tế ñể tính 
toán theo tiêu chuẩn quy phạm 

10 Chỗ ñậu ô tô (phục vụ khu 
ở, thương mại - dịch vụ và 
công trình công cộng) 

2.750 chỗ (có dự kiến 
mở rộng: 4.900 chỗ) 

  

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng: 

- Chỉ tiêu cấp ñiện sinh hoạt : 1.500 kWh/người/năm; 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt : 200 - 250 lít/người/ngày ñêm; 

- Cao trình san lấp : tối thiểu 2,5m; 

- Chỉ tiêu thoát nước bẩn : 200 - 250 lít/người/ngàyñêm; 

- Chỉ tiêu ñiện thoại : 10 máy/100 người; 

- Chỉ tiêu rác thải : 1 - 1,5 kg/người/ngày; 

- Tỷ lệ căn hộ tái ñịnh cư: chủ yếu là loại diện tích khoảng 50 - 100m2, trung 

bình 75m2/căn hộ. Ngoài ra, có một phần nhỏ căn hộ có diện tích > 100m2; 

- ðảm bảo các chỉ tiêu tiện ích công cộng cho khu dân cư cao tầng như sau: 

+ Bố trí 01 chỗ ô tô cho 2 căn hộ (nhưng có dự trù diện tích mở rộng tương lai 

cho 1 căn hộ/1 ô tô) hoặc 100m2 sàn sử dụng văn phòng hoặc 100m2 sàn sử dụng 

thương mại.  

+ Trạm y tế và phòng khám bệnh (1 trạm/1.000 dân). 

+ Các khu ở cần bố trí chợ hoặc siêu thị; khu sinh hoạt cộng ñồng; sân chơi công 

cộng; khu luyện tập thể dục thể thao; khu quản lý; công trình văn hóa; tôn giáo… 

+ Bố trí trường học: tính trên 1.000 dân thì số lượng học sinh mẫu giáo: 50 chỗ, 

tiểu học: 65 chỗ, trung học cơ sở: 55 chỗ, trung học phổ thông và dạy nghề: 40 chỗ. 

Theo Quyết ñịnh số 02/2003/Qð-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố, chỉ tiêu sử dụng ñất giáo dục tại khu vực quận 2 là 8 - 10m2/chỗ học. 



  
10 CÔNG BÁO  Số 45 - 15 - 5 - 2008              

 

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 

4.1. Hồ sơ sản phẩm: 

STT TÊN HỒ SƠ 

A- HỒ SƠ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH: 

1. Bản vẽ ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất và hạ tầng kỹ thuật. 

2. Bản vẽ sơ ñồ vị trí, giới hạn khu ñất quy hoạch và mối quan hệ vùng.  

3. Bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng ñất. 

4. Tập thuyết minh “Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị” kèm bản vẽ 
thu nhỏ. 

B- HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT - TỶ LỆ : 1/500  

1. Bản vẽ sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất thiết kế - Tỷ lệ : 1/2.000 - 1/5.000 

2. Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật - Tỷ lệ : 1/500 

3. Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất - Tỷ lệ: 1/500 

4. Bản ñồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ: 1/500                       

5. Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường - Tỷ lệ: 1/500  

- Quy hoạch giao thông 

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

- Quy hoạch cấp nước 

- Quy hoạch cấp ñiện  

- Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 

6. Bản ñồ chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng - Tỷ lệ: 1/500 

7. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật - Tỷ lệ: 1/500 

8. Các bản vẽ thiết kế ñô thị: 

- Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt ñứng các trục phố chính 

- Bản vẽ khai triển mặt bằng, mặt ñứng các khu vực quan trọng có phối cảnh 
minh họa 

9. ðiều lệ (hướng dẫn) quản lý xây dựng ñô thị theo quy hoạch chi tiết  

10. Thuyết minh tổng hợp, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình, dự thảo 
quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị. 
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4.2. Dự toán kinh phí: do cơ quan thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt theo quy 

ñịnh. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Thời gian và tiến ñộ thực hiện:  

- Nghiên cứu ñánh giá hiện trạng và tập hợp số liệu : tháng 4/2008 

- Báo cáo thông qua nghiên cứu sơ bộ   : tháng 5/2008 

- Báo cáo thông qua nghiên cứu chi tiết   : tháng 5/2008 

- Báo cáo thông qua hạ tầng và thiết kế ñô thị  : tháng 6/2008 

- Hoàn tất hồ sơ trình duyệt    : tháng 6/2008 

5.2. Tổ chức thực hiện: 

- Chủ ñầu tư: Công ty Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21. 

- ðơn vị tư vấn: do Công ty Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 chỉ ñịnh thầu. 

- Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố hoặc Ủy ban nhân 

dân quận 2. 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 3. Căn cứ nội dung phê duyệt nhiệm vụ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

ñô thị (tỷ lệ 1/500) nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố:  

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn chủ ñầu tư và ñơn vị tư vấn 

lập ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (tỷ lệ 1/500) ñúng theo nội dung nhiệm 

vụ quy hoạch xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.   

 - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ranh, quy mô khu ñất quy hoạch 

và hướng dẫn chủ ñầu tư hoàn tất các pháp lý về sử dụng ñất. 

- Giao Sở Giao thông - Công chính hướng dẫn chủ ñầu tư về xác ñịnh mép bờ 

cao sông rạch, về xây dựng các tuyến kè, về các yêu cầu kỹ thuật của tuyến ñường 

ven sông, của các cầu vượt rạch Giồng Ông Tố và các rạch nhánh, về nút giao thông 

với ñại lộ ðông Tây… 

- Giao Ban Quản lý Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và Ủy ban nhân dân quận 2 phối 

hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan quy hoạch chi tiết, kết nối không gian ñô thị và 

hạ tầng xã hội, kỹ thuật tại khu vực cho chủ ñầu tư. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám 
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ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Giám ñốc Sở 

Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Trưởng Ban Quản lý ñầu tư xây dựng 

Khu ñô thị mới Thủ Thiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1992/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu chức năng số 20 - ðô thị mới Nam thành phố,  

tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 20 

– ðô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh ñã ñược Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 794/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 

năm 2007; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Tờ trình số 670/TTr-SQHKT ngày 

05 tháng 3 năm 2008 về việc thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu chức năng số 20 – ðô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện 

Bình Chánh, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 

20 – ðô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh với các nội 

dung chính như sau: (ñính kèm hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000).  

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô khu vực quy hoạch: 60,88ha. 

- Dân số dự kiến: 10.000 người, trong ñó: 
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+ Dân số khu ở : 5.000 người. 

+ Số sinh viên : 3.000 ÷ 4.000 người. 

+ Số người vãng lai : 1.000 ÷ 2.000 người. 

- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

+ Phía ðông : giáp Khu số 19 (Khu trung tâm công cộng khu vực và công viên). 

+ Phía Tây  : giáp Quốc lộ 1A. 

+ Phía Nam  : giáp Khu dân cư An Phú Tây. 

+ Phía Bắc  : giáp Khu E (khu trung tâm lưu thông hàng hóa 1). 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch: 

Triển khai ñồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 794/Qð-UBND ngày 

27 tháng 02 năm 2007. 

3. Mục tiêu của ñồ án quy hoạch: 

- Phân bổ cơ cấu sử dụng ñất phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ñã 

ñược xác ñịnh trong nhiệm vụ quy hoạch, các thông số kỹ thuật trên từng lô ñất xây 

dựng, kết nối hệ thống hạ tầng chung cho khu vực. 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, mô hình ở, sinh hoạt giải trí cũng như 

loại hình công cộng phục vụ. 

- Tạo cơ sở pháp lý ñầu tư xây dựng, quản lý ñất ñai, quản lý xây dựng khu chức 

năng số 20 phù hợp theo quy hoạch. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất: 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất với các nội dung như sau: 

- Về cơ cấu sử dụng ñất toàn khu (60,88ha): 

STT Phân loại Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 ðất khu ñại học 30,00 49,28 

2 ðất khu dân cư (tái ñịnh cư) 13,19 21,67 

3 
ðất khu trung tâm ñiều hành ñường cao tốc 

TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương 
2,93 4,81 
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4 ðất khu cây xanh tập trung - thể dục thể thao 9,07 14,90 

5 ðất giao thông 5,69 9,34 

Tổng cộng 60,88 100,00 

- Về cơ cấu sử dụng ñất khu dân cư (13,19ha): 

STT Phân loại Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1  ðất ở (bao gồm tái ñịnh cư ) 5,81 44,05 

2  ðất công trình công cộng 2,35 17,82 

  - Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây 0,25  

  - Phòng khám ña khoa  0,40  

  - Trường mầm non 0,50  

 

  - Trường tiểu học 1,20  

3  ðất cây xanh 1,50 11,37 

4  ðất giao thông 3,53 26,76 

               Tổng cộng 13,19 100,00 

4.2. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: 

- Chỉ tiêu ñất dân dụng: 44,07 m2/người, gồm: 

+ Chỉ tiêu ñất ở: 11,62 m2/người; 

+ Chỉ tiêu ñất công trình công cộng: 7,63 m2/người (trong ñó ñất công trình công 

cộng ñơn vị ở: 4,70 m2/người);  

+ Chỉ tiêu ñất cây xanh - thể dục thể thao - mặt nước: 12,07 m2/người (trong ñó 

ñất cây xanh trong ñơn vị ở: 3,00 m2/người); 

+ Chỉ tiêu ñất giao thông: 12,75m2/người (trong ñó ñất giao thông ñơn vị ở: 7,06 

m2/người). 

- ðất ở: 

+ Quy mô dân số : 5.000 người 

+ Mật ñộ xây dựng trong từng lô : < 40% 

+ Tầng cao chung cư : 5 - 12 tầng 
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+ Hệ số sử dụng ñất trong từng lô : ≤ 5 

- ðất công trình công cộng: 

+ Ủy ban nhân dân xã: 

· Diện tích : 0,25ha 

· Mật ñộ xây dựng : ≤ 30% 

· Tầng cao xây dựng : ≤ 2 tầng 

+ Phòng khám ña khoa: 

· Diện tích : 0,40ha 

· Mật ñộ xây dựng : ≤ 30% 

· Tầng cao xây dựng : ≤ 3 tầng 

+ Trường mầm non: 

· Diện tích : 0,50ha 

· Mật ñộ xây dựng : ≤ 30% 

· Tầng cao xây dựng : ≤ 2 tầng 

+ Trường tiểu học: 

· Diện tích : 1,20ha 

· Mật ñộ xây dựng : ≤ 30% 

· Tầng cao xây dựng : ≤ 3 tầng  

- Chỉ tiêu ñất khu ñại học: 

+ Tổng số sinh viên dự kiến : 3.000 SV 

+ Mật ñộ xây dựng : tối ña 30%. 

+ Tầng cao bình quân : 5 tầng.  

- Chỉ tiêu ñất công viên cây xanh:  

+ Mật ñộ xây dựng : 5 - 10%. 

+ Tầng cao : 1 tầng  

- Chỉ tiêu cấp nước : 250 - 300 lít/người/ngày ñêm. 

- Chỉ tiêu thoát nước thải : 265 lít/người/ngày ñêm. 

- Chỉ tiêu cấp ñiện : 1.200 - 1.500 kWh/người/năm. 
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- Chỉ tiêu rác thải : 1kg/người /ngày ñêm. 

- Thông tin liên lạc : 1 line/4người     

5. Bố cục phân khu chức năng: 

Khu quy hoạch ñược phân thành các khu chức năng sau: 

- Khu dân cư tái ñịnh cư ñược chia thành các nhóm ở thuận tiện cho sinh hoạt cộng 

ñồng, bố trí các công trình công cộng, dịch vụ, cây xanh, giao thông phục vụ cho khu ở. 

- Khu ñại học (30ha). 

- Trung tâm ñiều hành ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương 

(2,93ha). 

- Khu cây xanh tập trung - thể dục thể thao. 

- ðất giao thông khu vực. 

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế ñô thị: 

- Tổ chức mạng lưới giao thông theo dạng ô cờ, tạo các ô chức năng nhà ở, công 

trình công cộng, cây xanh, cảnh quan có bố cục không gian hài hòa. 

- Khu dân cư với hệ thống ñường giao thông nội bộ, hạn chế giao cắt với ñường 

giao thông ñối ngoại, xác ñịnh chi tiết các quy ñịnh về khoảng lùi xây dựng, mặt cắt 

các trục ñường phù hợp với chức năng công trình, tầng cao xây dựng, tạo ñược các 

công trình ñiểm nhấn ñối với các trục phố chính. 

- Khu trường ñại học sẽ ñược dành nhiều diện tích cho thảm xanh, có mật ñộ 

xây dựng và tầng cao công trình thấp gồm nhiều khu chức năng như: khu hành chính, 

khu học tập và giảng dạy, thực hành nghiên cứu, khu thể dục thể thao và các khối 

công trình phụ trợ khác. 

- Khu công viên cây xanh tập trung ñược bố trí tại khu vực trung tâm vừa phục 

vụ khu ở, vừa phục vụ chung cho cả khu vực theo cơ cấu tổng thể Khu Nam Sài Gòn. 

- Khu trung tâm ñiều hành ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung 

Lương là công trình nhà làm việc, lựa chọn giải pháp thiết kế kiến trúc hài hòa với 

không gian chung của khu vực. 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

Chỉ tiêu ñối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược tính toán cho tổng dân số dự 

kiến của khu vực là 10.000 người (gồm 5.000 người khu ở + 3.000 sinh viên + 2.000 

khách vãng lai). 



  
18 CÔNG BÁO  Số 45 - 15 - 5 - 2008              

 
7.1. Quy hoạch giao thông: 

- ðường An Phú Tây (N3) có lộ giới 30m. 

- ðường D4, D2 (từ N2 ñến N3) có lộ giới 30m. 

- ðường D5, N1 có lộ giới 25m, với mặt cắt ngang: 5m (vỉa hè) + 15m (lòng 

ñường) + 5m (vỉa hè). 

- ðường N2, D2 (từ N1 ñến N2) có lộ giới 20m, với mặt cắt ngang: 4,5m (vỉa 

hè) + 11m (lòng ñường) + 4,5m (vỉa hè). 

- ðường D1, D3 có lộ giới 17m, với mặt cắt ngang: 4,5m (vỉa hè) + 8m (lòng 

ñường) + 4,5m (vỉa hè). 

- Mặt cắt ngang cụ thể các tuyến ñường An Phú Tây, D4, D2 sẽ ñược xác ñịnh 

theo dự án. 

- Chỉ giới xây dựng sẽ ñược xác ñịnh cụ thể trong các bước thiết kế ñô thị và 

trong các dự án ñầu tư xây dựng công trình tỷ lệ 1/500. 

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 

a) Quy hoạch chiều cao: 

- Về giải pháp quy hoạch chiều cao với ñịnh hướng như sau: Tổ chức ñắp nền 

tạo mặt bằng xây dựng, ñảm bảo cao ñộ khống chế theo quy hoạch chung Khu ñô thị 

Nam thành phố. 

- Về cao ñộ nền xây dựng: 

+ Cao ñộ nền xây dựng lựa chọn: Hxd ≥ 2,25m - Hệ cao ñộ VN 2000. 

+ Cao ñộ thiết kế tại các ñiểm giao cắt ñường (thể hiện trong bản vẽ) ñược xác 

ñịnh cho phần mép ñường thấp nhất. 

b) Quy hoạch thoát nước mưa:  

- Về giải pháp và những ñịnh hướng thoát nước chính cho khu vực: 

+ Tổ chức hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, cống thoát nước ñặt ngầm, 

kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T = 3 năm.  

+ Bố trí cống dọc các trục ñường giao thông trong khu vực và tập trung theo 2 

lưu vực thoát nước chính: 

· Lưu vực 1 (phía ðông rạch Lồng ðèn): tổ chức thoát nước mưa theo 2 tuyến 

cống chính trên ñường N1 và ñường An Phú Tây ñể dẫn ñổ ra rạch Lồng ðèn qua các 

cửa xả 2B (1600 x 2000)mm và B2500 x 2500mm. 
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· Lưu vực 2 (phía Tây rạch Lồng ðèn): tổ chức thoát nước mưa theo 2 tuyến 

cống chính dọc ñường N1 và ñường N3 ñể dẫn ñổ ra rạch Lồng ðèn theo 2 cửa xả Ø 

1.500mm. 

- Về kích thước cống và các thông số kỹ thuật mạng lưới: 

+ Thống nhất với quy mô lưu vực và kích thước ñề xuất thiết kế cho các tuyến 

cống trong khu vực quy hoạch. Kích thước các tuyến cống nhánh biến ñổi từ ∅ 

600mm ñến ∅ 1.500mm.  

+ ðộ sâu chôn cống tối thiểu Hc ≥ 0,70m; ñộ dốc cống tối thiểu ñảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

+ Trong các giai ñoạn thiết kế tiếp theo cần lưu ý hoàn chỉnh thêm các thông số 

kỹ thuật chi tiết như ñộ sâu chôn cống tại vị trí các hố ga, ñộ dốc cống… cho phù hợp 

với ñặc ñiểm xây dựng của khu vực. 

7.3. Quy hoạch cấp ñiện: 

- Chỉ tiêu cấp ñiện: 1.000 ÷ 1.500 kWh/người/năm. 

- Nguồn cấp ñiện cho khu quy hoạch ñược lấy từ trạm C - 110/15-22kV. Giai 

ñoạn ñầu lấy từ trạm 110/15-22kV Nam Sài Gòn 2. 

- Xây dựng mới 8 trạm biến áp phân phối 15-22/0,4kV, công suất ñơn vị 

630kVA ÷ 750kVA. 

- Mạng trung thế xây dựng mới sử dụng cáp ñồng 3M240mm2 bọc cách ñiện 

XLPE/24kV, chôn ngầm. 

- Mạng hạ thế sử dụng cáp ñồng 3M200+150mm2 + 3M150+95mm2 bọc cách 

ñiện XLPE, chôn ngầm. 

- Chiếu sáng giao thông dùng ñèn cao áp Sodium 250W-220V gắn trên trụ thép 

cao 8m ÷ 9m. Cáp chiếu sáng sử dụng cáp ñồng bọc PVC - 2 x 25mm2. 

- ðối với trạm biến áp phân phối xây dựng mới dùng kiểu trạm phòng theo ñịnh 

hướng quy hoạch phát triển ñiện lực Khu ñô thị mới Nam thành phố. 

- Cấp ñiện áp bảo vệ cho cáp hạ thế tối thiểu 1kV. 

7.4. Quy hoạch cấp nước: 

- Nguồn cấp nước lấy từ Nhà máy nước sông Sài Gòn, kênh ðông và Thủ ðức 

thông qua tuyến ống hiện hữu trên ñường Nguyễn Văn Linh và tuyến ống dự kiến 

quy hoạch. 
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- Chỉ tiêu cấp nước: 

+ Cấp nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày. 

+ Cấp nước phục vụ công cộng: 30 lít/người/ngày. 

+ Cấp nước khách vãng lai: 20 lít/người/ngày. 

+ Cấp nước chữa cháy 20 lít/s/1ñám cháy, số ñám cháy xảy ra ñồng thời là 1 

ñám cháy. 

- Tổng lưu lượng nước cấp lớn nhất toàn khu: Qmax = 2.300 m3/ngày. 

- Phương án cấp nước: ðấu nối với các tuyến ống cấp nước theo quy hoạch 

chung của ñô thị Nam thành phố và tuyến ống hiện hữu trên ñường Nguyễn Văn 

Linh. Mạng lưới bên trong khu quy hoạch phải ñược thiết kế theo mạng vòng bao 

trùm các khu tiêu thụ. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Trên mạng lưới cấp nước bố trí trụ cứu hỏa với 

khoảng cách 150m/trụ tại các ngã 3, ngã 4. 

- Cần nghiên cứu ñưa vào lượng nước thất thoát, dự phòng khi tính toán trong 

các bước thiết kế tiếp theo. 

7.5. Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường: 

a) Thoát nước bẩn: 

- Chỉ tiêu thoát nước bẩn: 

+ Thoát nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày. 

+ Thoát nước phục vụ công cộng: 30 lít/người/ngày. 

+ Thoát nước khách vãng lai: 20 lít/người/ngày. 

+ Tổng lượng nước bẩn lớn nhất toàn khu: Qmax = 2.150 m3/ngày. 

- Phương án thoát nước bẩn: thiết kế thành hệ thống thoát nước riêng, nước thải 

ñược xử lý qua bể tự hoại trước khi thoát vào hệ thống cống thoát nước bẩn. 

+ Giai ñoạn ñầu trước năm 2020: xây dựng trạm xử lý nước thải tạm thời cho 

khu quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý ở trạm xử lý phải ñạt tiêu chuẩn loại B theo 

TCVN 5945-2005 trước khi thoát ra môi trường tự nhiên. 

+ Giai ñoạn hoàn chỉnh sau năm 2020: trạm xử lý tạm thời chuyển thành trạm 

bơm cục bộ. Sau ñó nước thải ñược ñưa về trạm xử lý tập trung của khu vực. Nước 

thải sau khi xử lý phải ñạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN 5945-2005 trước khi thoát ra 

môi trường tự nhiên. 
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b) Rác thải và vệ sinh môi trường: 

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 1 - 1,2 kg/người/ngày và tổng lượng rác thải sinh 

hoạt: 7 - 10 tấn/ngày (có tính thêm hệ số dự phòng lượng rác thải cho sinh viên khu 

ñại học). 

- Rác thải phải ñược phân loại thành rác vô cơ và rác hữu cơ từ từng hộ dân. Sau 

ñó sử dụng xe chuyên dùng chở rác ñến công trường xử lý rác tại ða Phước, huyện 

Bình Chánh. 

7.6. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống: 

Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay ñổi (nếu thấy cần thiết) 

trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công 

của dự án), tuy nhiên phải ñảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành và có sự 

thống nhất của các ngành chức năng. 

ðiều 2. Giao Ban Quản lý Khu Nam phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các ban, ngành thành phố, trên cơ sở nội dung 

quy hoạch chi tiết 1/2000 ñược phê duyệt ñể nghiên cứu, thẩm ñịnh và trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt ban hành Quy ñịnh về quản lý quy hoạch chi tiết xây 

dựng theo ñúng Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ nhằm thực thi các dự án xây dựng theo ñúng quy hoạch ñược phê duyệt. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám 

ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Giao thông - 

Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Quản lý Khu 

Nam và các sở - ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 35/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñối tượng thu hút ñầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà ñầu tư trong 

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2006/Qð-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy ñịnh về tiêu chuẩn xác 

ñịnh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; 

Xét ñề nghị của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố tại 

Công văn số 07/NNCNC-KHðT ngày 08 tháng 01 năm 2008 và của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư tại Tờ trình số 837/TTr-SKHðT ngày 15 tháng 02 năm 2008 và Công văn số 

1287/SKHðT-KT ngày 10 tháng 3 năm 2008, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quyết ñịnh này quy ñịnh về ñối tượng thu hút ñầu tư vào Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao thành phố và chính sách hỗ trợ các nhà ñầu tư khi ñầu tư vào Khu 

Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố. 

ðiều 2. ðối tượng, thu hút ñầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 

thành phố 
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Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau ñây gọi tắt là nhà ñầu tư) thực 

hiện ñầu tư vào Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố phải có dự án ñáp ứng 

tất cả các yêu cầu sau: 

1. Dự án ñầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu hoặc ứng dụng hoặc nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hoặc dự án ñầu tư vào lĩnh vực ñào 

tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp công nghệ cao.  

2. Dự án phải ñảm bảo tổng chi cho nghiên cứu - phát triển (cho dự án) hàng 

năm không dưới 05% tổng doanh thu. 

3. Tổng số lao ñộng có trình ñộ ñại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu - 

phát triển của dự án ñạt ít nhất 05% tổng số lao ñộng của dự án. 

4. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải ñạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên 

ngành; phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp hệ thống công nghệ thông tin 

hiện ñại. 

5. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và 

môi trường trong lĩnh vực hoạt ñộng của dự án theo quy ñịnh của pháp luật Việt 

Nam. 

6. Dự án phải ñáp ứng tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao. Công nghệ cao phải 

ñáp ứng yêu cầu: liên tục nghiên cứu ñổi mới cho phù hợp sự phát triển của khoa học 

kỹ thuật, có thể ứng dụng và mở rộng trong ñiều kiện Việt Nam; Công nghệ cao phải 

là công nghệ tiên tiến tại thời ñiểm ñầu tư.  

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2006/Qð-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy ñịnh về tiêu chuẩn xác 

ñịnh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công 

nghệ cao thành phố công bố các tiêu chí và ñiều kiện của doanh nghiệp ñược thuê ñất 

hoạt ñộng tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố. 

ðiều 3. Cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà ñầu tư trong Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao thành phố 

1. Về tiền thuê ñất và tiền duy tu, bảo dưỡng hạ tầng: 

a) Thành phố ñầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ñể phục vụ 

cho hoạt ñộng nghiên cứu, sản xuất và ñào tạo của các nhà ñầu tư trong Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao thành phố. Nhà ñầu tư khi thực hiện ñầu tư vào Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao có nhu cầu thuê ñất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp Công 
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nghệ cao ñể phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp và ñào tạo, chỉ phải 

trả tiền thuê ñất nông nghiệp theo quy ñịnh chung của Nhà nước (không tính chi phí 

ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng). 

Thời hạn thuê ñất ñược xác ñịnh tùy theo từng dự án cụ thể của nhà ñầu tư 

nhưng tối ña là 50 năm. Tiền thuê ñất ñược ñóng hàng năm. 

Nhà ñầu tư ñược hưởng các chính sách ưu ñãi về miễn, giảm tiền thuê ñất theo 

ñúng quy ñịnh của Nhà nước. 

b) ðối với chi phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng: nhà ñầu tư phải ñóng chi phí duy 

tu, bảo dưỡng hạ tầng bằng 50% chi phí duy tu bảo dưỡng theo quy ñịnh, hướng dẫn 

chung của Nhà nước; nhà ñầu tư thực hiện dự án nghiên cứu phát triển và chuyển 

giao công nghệ (không thực hiện hoạt ñộng sản xuất) hoặc ñào tạo nguồn nhân lực 

khoa học - công nghệ phục vụ cho yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì 

ñược miễn tiền duy tu bảo dưỡng hạ tầng. 

Tiền duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng ñược ñóng hàng năm và ổn ñịnh trong 05 

năm.  

c) Trong thời gian 12 tháng, nếu nhà ñầu tư không triển khai hoạt ñộng hoặc sử 

dụng sai mục ñích ñã ñăng ký ban ñầu sẽ bị thu hồi vô ñiều kiện phần diện tích chưa 

sử dụng hoặc phần diện tích sử dụng sai mục ñích. 

3. Về giá nước và xử lý nước thải: 

ðối với nước thủy lợi phục vụ hoạt ñộng tưới tiêu cho cây trồng: ñược cung cấp 

ñến họng nước tưới tiêu cho từng nhà ñầu tư và không tính tiền nước nhưng nhà ñầu 

tư phải tính chi phí bơm và xử lý nước. 

ðối với nước phục vụ sinh hoạt và hoạt ñộng sản xuất khác (nếu có): ñược tính 

ñúng theo khung giá nước của thành phố và nhà ñầu tư phải ñóng thêm phí xử lý 

nước thải.  

4. Về giá ñiện, dịch vụ viễn thông: 

Giá ñiện, giá dịch vụ viễn thông (ñiện thoại, Internet): ñược tính theo giá của 

nhà cung cấp dịch vụ. 

5. Về thuê chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài: 

Chấp thuận chủ trương thuê chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 

ở nước ngoài vào làm việc tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố. Ban Quản 

lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố căn cứ vào sự cần thiết, yêu cầu, 
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nhiệm vụ quản lý và nghiên cứu khoa học công nghệ trong từng thời ñiểm, từng ñề 

tài, dự án cụ thể có tham khảo mức thu nhập của các chuyên gia làm việc trong lĩnh 

vực nông nghiệp công nghệ cao ở các nước trong khu vực ñề xuất Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc thuê chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở nước 

ngoài và mức lương cụ thể của từng chuyên gia. 

6. Chính sách khuyến khích riêng ñối với tổ chức tiên phong: 

Ưu tiên chọn khu ñất thuận lợi, phù hợp với quy hoạch chi tiết của Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao cho 05 (năm) nhà ñầu tư ñầu tiên tham gia vào Khu. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố có nhiệm vụ hỗ trợ 

miễn phí các dịch vụ cho các nhà ñầu tư về thành lập doanh nghiệp, giấy phép ñầu tư, 

thủ tục xuất nhập khẩu; thủ tục giao ñất, cho thuê ñất; giấy phép xây dựng, visa xuất 

nhập cảnh nhiều lần và một số hỗ trợ khác về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp 

ñến hoạt ñộng của nhà ñầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố. 

2. Giao Sở Giao thông - Công chính nghiên cứu lập tuyến xe buýt từ trung tâm 

thành phố ñến Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố phục vụ hoạt ñộng ñi lại 

cho các cán bộ, công nhân viên của các ñơn vị hoạt ñộng trong Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao thành phố với giá vé theo khung giá chung của thành phố. 

3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá 

trình thực hiện, trường hợp cần thiết ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tế, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ 

Chi, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố, các nhà ñầu 

tư tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./. 

                     
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Trung Tín   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 36/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về quy ñịnh tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố 

về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 116/2003/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các ñơn vị sự nghiệp 

của Nhà nước;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2003/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà 

nước;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2003/Nð-CP ngày 10 tháng 

10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 

trong các cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 09/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của 

Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2003/Nð-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức trong các cơ quan Nhà nước và hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 

117/2003/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 242/TTr-SNV ngày 22 

tháng 4 năm 2008, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay quy ñịnh về ñối tượng, ñiều kiện thủ tục tiếp nhận công chức, viên 

chức ngoài biên chế thành phố, sĩ quan Quân ñội nhân dân và Công an nhân dân về 

công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố như sau: 

1. ðối tượng tiếp nhận theo các yêu cầu sau: 

a) Công chức, viên chức ñiều ñộng, tiếp nhận do hợp lý hóa gia ñình, bao gồm: 

Công chức, viên chức có chồng (hoặc vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức 

nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân ñội nhân dân và Công an 

nhân dân ñang công tác ổn ñịnh và thường trú tại thành phố; là người duy nhất nuôi 

dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố; 

b) Công chức, viên chức, sĩ quan Quân ñội nhân dân và Công an nhân dân ñược 

ñiều ñộng, tiếp nhận về thành phố do yêu cầu thực sự về công việc của các ñơn vị 

hành chính, sự nghiệp, có tuổi ñời dưới 45 tuổi (ñã có quyết ñịnh công nhận hết thời 

gian thử việc hoặc quyết ñịnh bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức). 

2. ðiều kiện xem xét tiếp nhận: 

a) Cơ quan quản lý công chức, viên chức ñồng ý cho chuyển công tác; có thời 

gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị của nhà nước từ 4 năm (ñủ 48 

tháng) trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, ñơn vị (theo phiếu ñánh giá công 

chức, viên chức hàng năm); 

b) Có phẩm chất ñạo ñức tốt; 

c) ðủ sức khỏe ñể ñảm nhận nhiệm vụ, công việc; 

d) Cơ quan, ñơn vị tiếp nhận có nhu cầu bố trí công việc, còn chỉ tiêu biên chế, 

chuyên môn ñào tạo phù hợp với vị trí công tác tiếp nhận; 

ñ) Tự thu xếp ñược nơi ở (không thuộc diện phải bố trí nhà công vụ); 

e) Riêng ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này, ưu tiên công chức, 

viên chức tình nguyện công tác tại huyện thời gian 5 năm trở lên; 

g) Không tiếp nhận những người trong thời gian ñang thi hành kỷ luật, ñã từng 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

3. Thủ tục tiếp nhận: 

a) ðơn xin thuyên chuyển công tác có ý kiến ñồng ý của Thủ trưởng cơ quan, 

ñơn vị nơi công tác. Công chức, viên chức ñang công tác tại cơ quan, ñơn vị trực 
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thuộc phải có ý kiến cơ quan chủ quản cấp trên (Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc 

sở - ngành có liên quan); 

b) Công văn của cơ quan, ñơn vị ñề nghị tiếp nhận nêu rõ vị trí công việc cần bố trí; 

c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị (mẫu 
sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-BNV 
ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); 

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc; 

ñ) Bản sao quyết ñịnh công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết ñịnh 
bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức; 

e) Bản sao quyết ñịnh lương hiện hưởng; 

g) Phiếu ñánh giá công chức, viên chức hàng năm; 

h) ðối với người thuộc diện hợp lý hóa gia ñình cần thêm: 

- Bản sao giấy ñăng ký kết hôn; 

- Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ hoặc chồng;  

- Xác nhận quá trình công tác của vợ hoặc chồng (nếu có);  

- Xác nhận có nhà ở ổn ñịnh tại thành phố. 

4. Ngoài các ñối tượng trên, căn cứ vào nhu cầu của ñịa phương, Ủy ban nhân 
dân thành phố xem xét, quyết ñịnh ñối với từng trường hợp cụ thể của công chức, 
viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp 
của thành phố. 

Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục tiếp 
nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp của thành phố. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế các văn bản quy ñịnh trước ñây và có hiệu lực 
sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 
Giám ñốc các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

    
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH  

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 37/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc công bố văn bản hết hiệu lực 

 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1191/STP-VB ngày 17 

tháng 4 năm 2008, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay công bố 11 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ñể 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm” không còn hiệu lực pháp luật 

(ñính kèm Danh mục 11 văn bản). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ 

trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-UBND 

ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

Số 
TT 

KÝ HIỆU,  
NGÀY THÁNG NĂM 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN 

01 Quyết ñịnh số 41/2001/Qð-
UB ngày 17 tháng 5 năm 2001 

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chương 
trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma 
túy và tệ nạn mại dâm trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2001. 

02 Quyết ñịnh số 62/2001/Qð-
UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chương 
trình mục tiêu 3 giảm: giảm ma túy, mại dâm 
và tội phạm trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2001 - 2005. 

03 Quyết ñịnh số 5030/Qð-UB 
ngày 13 tháng 8 năm 2001 

Về thay ñổi một số thành viên Ban Chỉ ñạo 
Phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố. 

04 Quyết ñịnh số 1642/Qð-UB 
ngày 16 tháng 4 năm 2002 

Về thành lập Hội ñồng tư vấn xử lý ñưa 
người chưa thành niên vi phạm hành chính 
vào trường giáo dưỡng. 

05 Kế hoạch số 4488/KH-UB 
ngày 18 tháng 12 năm 2002 

Thực hiện Chương trình phòng chống tệ nạn 
ma túy năm 2003. 

06 Quyết ñịnh số 5237/Qð-UB 
ngày 01 tháng 12 năm 2003 

Về thay ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo Phòng, 
chống tội phạm và ma túy thành phố. 

07 Kế hoạch số 8112/KH-UB 
ngày 28 tháng 12 năm 2004 

Thực hiện chương trình phòng, chống tội 
phạm và tệ nạn ma túy năm 2005. 

08 Quyết ñịnh số 4149/Qð-UB 
ngày 12 tháng 8 năm 2005 

Về thay ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo Phòng, 
chống tội phạm và ma túy thành phố. 

09 Quyết ñịnh số 4844/Qð-UBND 
ngày 20 tháng 9 năm 2005 

Về thay ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo Phòng, 
chống tội phạm và ma túy thành phố. 

10 Quyết ñịnh số 55/Qð-UBND 
ngày 06 tháng 01 năm 2006 

Về thay ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo Phòng, 
chống tội phạm và ma túy thành phố. 

11 Kế hoạch số 1723/KH-UBND 
ngày 26 tháng 3 năm 2007 

Thực hiện Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị 
quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình 
quốc gia phòng chống tội phạm của Chính 
phủ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2007. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 13/2008/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2008 

CHỈ THỊ 
Về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
ðể tổ chức thực hiện Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 

của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình (viết tắt là Nghị ñịnh số 
99/2007/Nð-CP) và Nghị ñịnh số 03/2008/Nð-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của 
Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP; các văn 
bản hướng dẫn của các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo triển khai việc quản 
lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn Nhà nước (bao 
gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng ñầu tư 
phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn ñầu tư khác của 
Nhà nước) như sau: 

1. Về tổng mức ñầu tư xây dựng công trình: 

a) Tổng mức ñầu tư xây dựng công trình phải ñược xác ñịnh một cách chặt chẽ 
theo quy ñịnh tại ðiều 4, 5 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và theo hướng dẫn của 
Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 về hướng 
dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. Theo ñó, chi phí dự phòng 
phải ñược tính toán hợp lý, ñầy ñủ và không phải ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư của dự 
án, do yếu tố trượt giá có thể xảy ra sau này trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

b) Chủ ñầu tư và các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thẩm ñịnh, thẩm tra tổng 
mức ñầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, chính xác của kết 
quả thẩm ñịnh, thẩm tra. 

c) Tổng mức ñầu tư ñã ñược phê duyệt chỉ ñược ñiều chỉnh trong các trường hợp 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP. Phần tổng mức ñầu tư 
ñiều chỉnh thay ñổi so với tổng mức ñầu tư ñã ñược phê duyệt phải ñược tổ chức 
thẩm ñịnh theo quy ñịnh tại ðiều 6 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP. Ngoài ra, tổng 
mức ñầu tư có thể ñược xem xét ñiều chỉnh khi có chính sách mới về bồi thường giải 
phóng mặt bằng làm ảnh hưởng ñến tổng mức ñầu tư. 
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d) Thẩm quyền ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư: 

- ðối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: thực hiện 

theo ñiểm a khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và ñiểm 1.1.2 Mục 1.1 
Phần III của Thông tư số 05/2007/TT-BXD. 

- ðối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn tín dụng do Nhà nước bảo 

lãnh, vốn tín dụng ñầu tư phát triển của Nhà nước và vốn ñầu tư khác của Nhà nước: 
thực hiện theo ñiểm b khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và ñiểm 

1.1.2 Mục 1.1 Phần III của Thông tư số 05/2007/TT-BXD. 

ñ) Chủ ñầu tư tham khảo suất vốn ñầu tư xây dựng công trình và chỉ số giá xây 
dựng do Bộ Xây dựng công bố ñể làm cơ sở lập và quản lý tổng mức ñầu tư. 

e) Trường hợp dự án ñầu tư xây dựng có tính chất, ñiều kiện ñặc thù, ñặc ñiểm 

kỹ thuật riêng nên có yêu cầu về suất vốn ñầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây 
dựng khác với công bố của Bộ Xây dựng thì chủ ñầu tư thỏa thuận với các sở - ngành 

(theo phân cấp thẩm ñịnh thiết kế cơ sở) về suất vốn ñầu tư xây dựng cho công trình. 

Thời gian các sở - ngành có ý kiến thỏa thuận không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể 
từ ngày chủ ñầu tư cung cấp ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ. Các sở - ngành có trách nhiệm ban 

hành công khai thành phần hồ sơ ñể thỏa thuận về suất vốn ñầu tư xây dựng cho công 

trình trong tháng 5 năm 2008. 

2. Về dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình: 

a) Dự toán xây dựng công trình ñược xác ñịnh cho từng công trình xây dựng cụ 

thể, theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và Thông tư số 05/2007/TT-
BXD. ðối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức ñầu tư ñồng 

thời là dự toán công trình. 

b) Công trình hoặc hạng mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khi 
khởi công xây dựng phải có thiết kế, dự toán ñược phê duyệt; không nhất thiết phải 

chờ phê duyệt tổng dự toán công trình. 

c) ðối với dự án có nhiều công trình, chủ ñầu tư có thể xác ñịnh tổng dự toán 
của dự án ñể phục vụ cho việc quản lý dự án. Tổng dự toán của dự án ñược xác ñịnh 

bằng tổng cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án và một số khoản mục chi 

phí thuộc chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng, chi phí khác chưa tính trong dự toán công 
trình của dự án. Tổng dự toán của dự án phải ñảm bảo không vượt tổng mức ñầu tư 

ñược duyệt. 

d) Dự toán công trình trước khi phê duyệt phải ñược thẩm tra. Tổ chức, cá 
nhân tư vấn thẩm tra dự toán công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ ñầu 
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tư về kết quả thẩm tra. Chủ ñầu tư phê duyệt dự toán công trình sau khi ñã thẩm tra 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt dự toán công trình. Dự 

toán công trình ñược phê duyệt là cơ sở ñể xác ñịnh giá gói thầu, giá thành xây 
dựng và là căn cứ ñể ñàm phán ký kết hợp ñồng, thanh toán với nhà thầu trong 

trường hợp chỉ ñịnh thầu. 

ñ) Dự toán công trình chỉ ñược ñiều chỉnh trong các trường hợp ñược quy ñịnh 

tại khoản 1 ðiều 11 của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP. Chủ ñầu tư tổ chức thẩm tra, 

phê duyệt và chịu trách nhiệm về dự toán công trình ñiều chỉnh. 

e) Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xem xét, hướng dẫn chủ ñầu tư khi có vướng 

mắc trong quá trình lập và quản lý dự toán xây dựng công trình. 

3. Về ñịnh mức xây dựng:  

a) Việc lập và quản lý ñịnh mức xây dựng thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 

Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BXD. 

b) Căn cứ các ñịnh mức xây dựng ñược Bộ Xây dựng công bố và phương pháp 

lập ñịnh mức xây dựng ñược Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-

BXD, các Sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan tổ 

chức xây dựng và công bố các ñịnh mức xây dựng cho các công trình, công việc ñặc 

thù của ngành, ñịa phương, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành và Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

c) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án ñầu tư xây dựng công trình, chủ 

ñầu tư ñược chủ ñộng thực hiện các công việc sau: 

- ðối với các ñịnh mức xây dựng ñã có trong hệ thống ñịnh mức xây dựng ñược 

công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, ñiều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật 

của công trình thì chủ ñầu tư tổ chức ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sau ñó báo cáo 

về Sở Xây dựng và Sở quản lý chuyên ngành. 

- ðối với các ñịnh mức xây dựng chưa có trong hệ thống ñịnh mức xây dựng ñã 

ñược công bố thì chủ ñầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, ñiều kiện thi công và 

phương pháp xây dựng ñịnh mức quy ñịnh tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ñể tổ 

chức xây dựng các ñịnh mức ñó và quyết ñịnh áp dụng, sau ñó báo cáo về Sở Xây 

dựng và Sở quản lý chuyên ngành. 

- Chủ ñầu tư tự tổ chức hoặc thuê các tổ chức có ñủ năng lực, kinh nghiệm ñể 

lập, ñiều chỉnh ñịnh mức xây dựng như nội dung nêu trên. Tổ chức tư vấn chịu trách 

nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các ñịnh mức do mình xây dựng. 
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- Chủ ñầu tư ñược quyết ñịnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp 

dụng, vận dụng ñịnh mức xây dựng ñã công bố, các ñịnh mức xây dựng tương tự ñã 

sử dụng ở công trình khác hoặc ñiều chỉnh ñể lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 

công trình. 

- Trường hợp sử dụng các ñịnh mức xây dựng mới chưa công bố làm cơ sở lập 

ñơn giá ñể thanh toán ñối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng 

hình thức chỉ ñịnh thầu, chủ ñầu tư phải thỏa thuận với các Sở có chuyên ngành xây 

dựng (theo phân cấp thẩm ñịnh thiết kế cơ sở) trước khi lập dự toán và sau ñó báo cáo 

người quyết ñịnh ñầu tư xem xét quyết ñịnh. Thời gian các Sở chuyên ngành có ý 

kiến thỏa thuận không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày chủ ñầu tư cung cấp 

ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ. Các Sở chuyên ngành có trách nhiệm công bố công khai thành 

phần hồ sơ ñể thỏa thuận về các ñịnh mức xây dựng mới trong tháng 02 năm 2008. 

d) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Sở quản lý chuyên ngành rà soát các 

tập ñơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, các ñịnh 

mức ñã ban hành hoặc ñịnh mức ñược Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên ngành ban 

hành áp dụng riêng tại thành phố Hồ Chí Minh (chưa ñược Bộ Xây dựng và các Bộ 

công bố) trước ngày Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP có hiệu lực thi hành, chuyển thành 

công bố ñể các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết ñịnh việc áp dụng 

hoặc vận dụng làm cơ sở xác ñịnh giá xây dựng công trình và quản lý chi phí ñầu tư 

xây dựng công trình. 

4. Về giá xây dựng công trình:  

a) Việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 

15, 16 Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BXD. 

b) Chủ ñầu tư căn cứ tính chất, ñiều kiện ñặc thù, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi 

công cụ thể của công trình, hệ thống ñịnh mức xây dựng công trình ñược công bố và 

phương pháp lập ñơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 

05/2007/TT-BXD ñể xây dựng và quyết ñịnh áp dụng ñơn giá xây dựng của công 

trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác ñịnh dự toán, quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình. 

c) Chủ ñầu tư ñược thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn chuyên môn có năng lực, 

kinh nghiệm lập ñơn giá xây dựng công trình và thực hiện các công việc hoặc phần 

việc liên quan ñến việc lập giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu 

trách nhiệm trước chủ ñầu tư và pháp luật trong việc ñảm bảo tính hợp lý, chính xác 

của các ñơn giá và giá xây dựng công trình do mình lập. 



  
Số 45 - 15 - 5 - 2008 CÔNG BÁO 35               

 
d) Chủ ñầu tư, nhà thầu có thể tham khảo áp dụng chỉ số giá xây dựng do các tổ 

chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm công bố. Chủ ñầu tư căn cứ xu hướng biến 

ñộng giá và ñặc thù công trình ñể quyết ñịnh chỉ số giá xây dựng cho phù hợp, chịu 

trách nhiệm về quyết ñịnh áp dụng chỉ số giá xây dựng trước pháp luật và người 

quyết ñịnh ñầu tư. 

ñ) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan tổ chức nghiên 

cứu, công bố ñịnh kỳ và hướng dẫn hệ thống ñơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng, giá vật liệu... ñể chủ ñầu tư và các tổ chức, cá nhân tham khảo 

trong quá trình xác ñịnh giá xây dựng công trình. 

5. Về hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng công trình: 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 19 ñến ðiều 30 Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP 

và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng. Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn 

các chủ ñầu tư khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp ñồng trong hoạt ñộng 

xây dựng công trình. 

6. Về thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư xây dựng công trình: 

Thực hiện theo các quy ñịnh tại ðiều 31, 32 Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và 

Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về quản lý, thanh toán vốn ñầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư thuộc 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 

2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn 

Nhà nước; Quyết ñịnh số 2173/Qð-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về ñính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 26 

tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung một số ñiểm của Thông tư số 

33/2007/TT-BTC và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 của 

Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung một số ñiểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC 

ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính, cho ñến khi có những văn bản mới ban 

hành thay thế. 

a) Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các chủ ñầu tư khi có vướng mắc trong quá 

trình thực hiện quyết toán vốn ñầu tư xây dựng công trình. 

b) Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh xem xét, hướng dẫn các chủ ñầu tư 

khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh toán vốn ñầu tư xây dựng công trình. 

c) Các cơ quan có chức năng quản lý việc thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư xây 
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dựng công trình tuyệt ñối không ñược ñòi hỏi thêm những thủ tục ngoài những thành 

phần hồ sơ ñã ñược quy ñịnh và công bố công khai. 

7. Tổ chức thực hiện: 

Việc quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và hướng dẫn thực hiện của các Bộ - Ngành liên quan. 

Ngoài ra, trong giai ñoạn chuyển tiếp ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho các ñơn vị thực 

hiện ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư, dự toán xây dựng công trình ñảm bảo tính hiệu quả 

và không gián ñoạn quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo 

thực hiện một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Dự án ñầu tư xây dựng công trình ñang lập, ñã lập, ñã ñược thẩm ñịnh nhưng 

chưa ñược phê duyệt dự án từ ngày 21 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị ñịnh số 

99/2007/Nð-CP có hiệu lực thi hành) thì thực hiện theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

99/2007/Nð-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

b) Dự án ñầu tư xây dựng công trình ñược phê duyệt trước ngày 21 tháng 7 năm 

2007 nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc ñang thực hiện thì xử lý chuyển tiếp như 

sau: 

- Tiếp tục thực hiện theo các quy ñịnh về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng tại 

Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý 

dự án ñầu tư xây dựng công trình, Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 

năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

16/2005/Nð-CP về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện của các Bộ - ngành liên quan; Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND 

ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về 

quản lý thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

c) Dự án ñầu tư xây dựng công trình ñược phê duyệt hoặc ñược duyệt ñiều chỉnh 

sau ngày 21 tháng 7 năm 2007 thì thực hiện theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

99/2007/Nð-CP (ngoại trừ việc ñiều chỉnh ñể ñáp ứng thủ tục thanh quyết toán công 

trình hoàn thành). 

d) Trường hợp cần thực hiện các quy ñịnh về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 

công trình bao gồm: tổng mức ñầu tư; dự toán xây dựng công trình; ñịnh mức và giá 

xây dựng; hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư xây 

dựng công trình theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP, chủ ñầu tư báo cáo 

người quyết ñịnh ñầu tư xem xét quyết ñịnh. 
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ñ) Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng các ñịnh mức, ñơn giá xây dựng, xây dựng 

chuyên ngành như sau: 

- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình ñược phê duyệt trước ngày Nghị 

ñịnh số 99/2007/Nð-CP có hiệu lực thi hành (ngày 21 tháng 7 năm 2007), chủ ñầu tư 

ñược tiếp tục áp dụng các ñịnh mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết 

ñịnh số 29/2000/Qð-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2000 (ðịnh mức dự toán công tác 

sửa chữa trong xây dựng cơ bản); Quyết ñịnh số 28/2005/Qð-BXD ngày 10 tháng 8 

năm 2005 (ðịnh mức dự toán khảo sát xây dựng); Quyết ñịnh số 24/2005/Qð-BXD 

ngày 29 tháng 7 năm 2005 (ðịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng); 

Quyết ñịnh số 33/2005/Qð-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005 (ðịnh mức dự toán xây 

dựng công trình - Phần lắp ñặt); và các ñơn giá xây dựng do Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành tại các Quyết ñịnh số 75/2001/Qð-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 (ðơn 

giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh); 

Quyết ñịnh số 103/2006/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 (ðơn giá khảo sát 

xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh); Quyết ñịnh số 104/2006/Qð-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 2006 (ðơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh - phần xây dựng và phần lắp ñặt). 

- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình ñược phê duyệt kể từ ngày Nghị 

ñịnh số 99/2007/Nð-CP có hiệu lực thi hành, chủ ñầu tư có thể tham khảo ñể quyết 

ñịnh áp dụng các ñịnh mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành tại các văn bản số 

1778/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 về công bố ñịnh mức dự toán sửa chữa 

công trình xây dựng; văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 về công 

bố ðịnh mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng; văn bản số 

1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 về công bố ñịnh mức dự toán xây dựng 

công trình - phần xây dựng; văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 

của Bộ Xây dựng về công bố ñịnh mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp ñặt hệ 

thống ñiện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn ñường ống, phụ tùng và 

thiết bị; khai thác nước ngầm; và các ñơn giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố 

công bố. 

- ðối với các ñịnh mức, ñơn giá xây dựng chuyên ngành do Bộ - ngành ban 

hành mà chưa chuyển sang hình thức công bố như hướng dẫn tại khoản 2 Mục IV 

Thông tư số 05/2007/TT-BXD thì chủ ñầu tư vẫn ñược tham khảo, quyết ñịnh việc áp 

dụng. 

- ðối với các ñịnh mức, ñơn giá xây dựng chuyên ngành do Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành cần ñược rà soát và chuyển sang hình thức công bố theo hướng 
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dẫn của Bộ Xây dựng mà không phải chờ Bộ - ngành bãi bỏ hay chuyển sang hình 

thức công bố. 

e) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, các cá nhân hoạt ñộng về tư vấn quản lý chi 

phí ñầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề kỹ sư ñịnh giá xây dựng và tổ chức 

tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng phải hoạt ñộng theo phân hạng ñược quy ñịnh 

tại ðiều 18 Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

g) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan tổ chức kiểm tra 

ñịnh kỳ việc thực hiện các quy ñịnh về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình 

trên ñịa bàn thành phố, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

h) Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có các vấn ñề phát sinh, vướng 

mắc, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn và báo cáo, 

ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính 

ñể ñược giải quyết kịp thời. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 38/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñiều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình áp dụng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD  

ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính 
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình và Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP 
ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị 
ñịnh số 16/2005/Nð-CP về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 03/2008/Nð-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 
6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2007/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính 
phủ quy ñịnh mức lương tối thiểu chung;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 167/2007/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính 
phủ quy ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc ở công ty, 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia ñình, cá nhân và các tổ chức 
khác của Việt Nam có thuê mướn lao ñộng; 
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Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLðTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của 

Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu 

chung, mức lương tối thiểu vùng ñối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện các dự án ñầu tư sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2048/SXD-QLKTXD 

ngày 28 tháng 3 năm 2008, Công văn số 2249/SXD-QLKTXD ngày 03 tháng 4 năm 

2008 và Công văn số 2714/SXD-QLKTXD ngày 24 tháng 4 năm 2008, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñiều chỉnh dự toán 

xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 

năm 2008 của Bộ Xây dựng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 
Về ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng 

theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008  

của Bộ Xây dựng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2008/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán những khối lượng thực hiện từ ngày 
01 tháng 01 năm 2008 của công trình, gói thầu (sau ñây gọi chung là dự toán xây 
dựng công trình) sử dụng vốn nhà nước mà người quyết ñịnh ñầu tư chưa quyết ñịnh 
thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình theo Nghị ñịnh 
số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ. 

Khuyến khích các dự án ñầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn 
khác áp dụng các quy ñịnh ñiều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Quy ñịnh này. 

ðiều 2. Nguyên tắc ñiều chỉnh 

1. Các công trình ñã lập ñơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức 
tiền lương tối thiểu ñã ñược người có thẩm quyền ban hành, chủ ñầu tư căn cứ vào 
chế ñộ, chính sách ñược Nhà nước cho phép áp dụng và nguyên tắc, phương pháp 
ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng ñược hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-
BXD ñể thực hiện ñiều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản 
chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu 
chung, mức lương tối thiểu vùng mới. 

2. Việc ñiều chỉnh giá hợp ñồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01 
tháng 01 năm 2008 theo hợp ñồng và các ñiều kiện ñã thỏa thuận ký kết trong hợp 
ñồng. Trường hợp trong hợp ñồng các bên ñã thỏa thuận không ñiều chỉnh giá trong 
suốt quá trình thực hiện, chủ ñầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung 
hợp ñồng ñể bảo ñảm quyền lợi cho người lao ñộng theo quy ñịnh. 
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3. Dự toán xây dựng công trình ñược ñiều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng 

ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2007/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của 

Chính phủ quy ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc ở 

công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia ñình, cá nhân và các 

tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao ñộng và Thông tư số 29/2007/TT-

BLðTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng ñối với 

công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở 

hữu 100% vốn ñiều lệ. 

4. Các công trình thuộc các dự án ñầu tư xây dựng công trình thực hiện theo 

Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý 

chi phí ñầu tư xây dựng công trình, chủ ñầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố 

trượt giá ñể ñiều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình. 

a) Trường hợp dự toán xây dựng công trình ñược lập theo ñơn giá xây dựng cơ 

bản, ñơn giá khảo sát xây dựng tính theo thang lương thuộc bảng lương A6 ban hành 

kèm theo Nghị ñịnh số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy ñịnh tạm 

thời chế ñộ tiền lương mới trong các doanh nghiệp hoặc tính theo bảng lương A.1.8 

ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế ñộ phụ cấp lương trong 

các công ty nhà nước với mức lương tối thiểu tương ứng từng thời kỳ thì việc ñiều 

chỉnh dự toán xây dựng ñược thực hiện theo Chương II của Quy ñịnh này. 

b) Trường hợp dự toán xây dựng công trình ñược lập theo ñơn giá riêng thì việc 

ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình do chủ ñầu tư tổ chức thực hiện theo khoản 1 

ðiều 2 của Quy ñịnh này và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm ñịnh, phê duyệt của 

mình, cụ thể:  

- Hệ số ñiều chỉnh chi phí nhân công (KðC
NC) xác ñịnh bằng mức lương tối thiểu 

theo quy ñịnh mới chia cho mức lương tối thiểu ñã tính trong ñơn giá. 

- Hệ số ñiều chỉnh chi phí máy thi công (KðC
MTC) xác ñịnh bằng phương pháp 

bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH ðIỀU CHỈNH DỰ TOÁN 

 

ðiều 3. ðiều chỉnh dự toán xây dựng công trình 
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1. ðiều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng ñược tính toán 

bằng cách nhân ñơn giá gốc nhân công trong các bộ ñơn giá xây dựng với hệ số ñiều 

chỉnh chi phí nhân công KðC
NC phù hợp với mức lương tối thiểu ñược sử dụng ñể lập 

các bộ ñơn giá xây dựng này (xem Phụ lục). 

2. ðiều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng ñược tính 

toán bằng cách nhân ñơn giá gốc máy thi công trong các bộ ñơn giá xây dựng với hệ 

số ñiều chỉnh chi phí máy thi công KðC
MTC phù hợp với mức lương tối thiểu ñược sử 

dụng ñể lập các bộ ñơn giá xây dựng này (xem Phụ lục). 

3. Các khoản mục chi phí tính bằng ñịnh mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây 

dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, 

thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường ñể ở và ñiều hành thi công và các 

khoản mục chi phí khác như quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình, lập dự án và 

thiết kế công trình xây dựng ñược tính theo các quy ñịnh hiện hành. 

4. Các khoản mục chi phí như quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình, lập dự 

án và thiết kế công trình xây dựng ñược tính bằng tỷ lệ (%) theo quy ñịnh. 

ðiều 4. ðiều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng  

1. ðối với dự toán khảo sát xây dựng lập theo bộ ñơn giá khảo sát xây dựng ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 103/2006/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bộ ñơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh (theo mức lương tối thiểu chung là 350.000 ñồng/tháng): chi phí 

nhân công trong dự toán ñược tính toán bằng cách nhân ñơn giá gốc nhân công trong 

bộ ñơn giá với hệ số ñiều chỉnh KðC
NCKS (xem Phụ lục).  

2. ðối với các ñơn giá khảo sát khác: chi phí nhân công ñược nhân với hệ số 

ñiều chỉnh KðC
NCKS tương ứng với mức lương tối thiểu ñể xây dựng các ñơn giá khảo 

sát này theo các hệ số ñiều chỉnh nhân công KðC
NC tại khoản 1 ðiều này. 

ðiều 5. ðiều chỉnh dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng  

1. Trường hợp xác ñịnh trên cơ sở ñịnh mức, ñơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu 

kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 32/2001/Qð-BXD ngày 20 tháng 12 

năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành ðịnh mức và ñơn giá thí 

nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: chi phí nhân công ñược nhân với hệ số ñiều 

chỉnh KðC
NCTN (xem Phụ lục). 

2. Trường hợp xác ñịnh trên cơ sở ñịnh mức dự toán xây dựng công trình phần 

thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
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25/2006/Qð-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành ðịnh mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện 

và kết cấu xây dựng: chủ ñầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn lập ñơn giá ñể chủ ñầu tư 

phê duyệt làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình các 

dự án sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước. 

ðiều 6. ðiều chỉnh dự toán quy hoạch xây dựng ñô thị  

Dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng ñô thị xác ñịnh trên 

cơ sở ñịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

06/2005/Qð-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành ðịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng ñược nhân với hệ số ñiều chỉnh 

KðC
QHXD = 1,25.  
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Việc ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo các quy ñịnh tại 

Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, ñể tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho các ñơn vị trong giai ñoạn chuyển tiếp và thực hiện ñiều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình, ñảm bảo tính hiệu quả và không làm gián ñoạn quá trình thực hiện dự án, 

Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh thực hiện một số trường hợp cụ thể như sau: 

ðiều 7. Việc ñiều chỉnh nêu trên áp dụng cho tất cả những công trình xây dựng 

và những chuyên ngành có xây dựng cơ bản. 

ðối với dự toán chi phí xây dựng thực hiện các dịch vụ công ích ñô thị căn cứ 

vào ñiều kiện cụ thể của từng loại hình công ích, giao Sở Giao thông - Công chính 

chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành ñể áp dụng thống nhất.  

ðiều 8. Những dự án ñầu tư xây dựng ñang lập hoặc ñã lập nhưng chưa ñược 

cấp có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư phê duyệt thì tổng mức ñầu tư của dự án ñược 

ñiều chỉnh phù hợp với chế ñộ tiền lương tối thiểu mới. 

ðiều 9. Những công trình xây dựng của các dự án ñầu tư xây dựng ñang tổ chức 

thực hiện lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, dự toán 

thì dự toán chi phí xây dựng công trình và các khoản mục chi phí tính bằng ñịnh mức 

tỷ lệ % và các khoản mục chi phí khác, ñược ñiều chỉnh theo quy ñịnh tại Chương II 

của Quy ñịnh này trừ những khoản, mục công việc ñã thực hiện hoàn thành trước 

ngày 01 tháng 01 năm 2008. 
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ðiều 10. Những công trình, hạng mục công trình ñã ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc ñang tổ chức ñấu thầu, chỉ ñịnh 

thầu, chủ ñầu tư ñiều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy ñịnh tại 

Chương II của Quy ñịnh này, nhưng phải tuân thủ các yêu cầu sau: 

1. Nếu tổng dự toán, dự toán sau khi ñiều chỉnh không vượt tổng mức ñầu tư của 

dự án, chủ ñầu tư tự thẩm ñịnh và phê duyệt ñiều chỉnh tổng dự toán, dự toán. 

2. Trường hợp tổng dự toán, dự toán sau khi ñiều chỉnh vượt tổng mức ñầu tư 

của dự án ñược phê duyệt, chủ ñầu tư lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh 

ñầu tư ñiều chỉnh dự án (không phải thực hiện giám sát, ñánh giá ñầu tư), trong ñó có 

thể hiện nội dung quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình của dự án ñược chuyển 

sang thực hiện theo Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP. Sau ñó, chủ ñầu tư tổ chức thực 

hiện theo khoản 1 ðiều này. 

ðiều 11. Những công trình, hạng mục công trình ñã ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt kết quả ñấu thầu nhưng chưa ký hợp ñồng 

1. Nếu việc ñiều chỉnh này không làm vượt tổng dự toán, dự toán và không vượt 

giá trị gói thầu trong kế hoạch ñấu thầu dự án ñược phê duyệt thì chủ ñầu tư tự ñiều 

chỉnh giá gói thầu ñể làm cơ sở ñể ký kết hợp ñồng. Nếu việc ñiều chỉnh giá gói thầu 

làm vượt tổng dự toán, dự toán và vượt giá trị gói thầu trong kế hoạch ñấu thầu dự án 

ñược phê duyệt (nhưng không vượt tổng mức ñầu tư) thì chủ ñầu tư tự tổ chức thực 

hiện ñiều chỉnh tổng dự toán, dự toán và gửi kết quả báo cáo người quyết ñịnh ñầu tư.  

2. Nếu việc ñiều chỉnh làm vượt tổng mức ñầu tư thì chủ ñầu tư thực hiện theo 

khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

ðiều 12. ðối với công trình, hạng mục công trình ñang thi công dở dang theo 

hình thức chỉ ñịnh thầu, ñấu thầu, kể cả hình thức ñấu thầu ñược ký kết theo loại hợp 

ñồng trọn gói (các bên ñã thỏa thuận không ñiều chỉnh giá trong suốt quá trình thực 

hiện), sau khi xác ñịnh khối lượng thực hiện trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2008 

ñể lập tổng dự toán ñiều chỉnh thì khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 

năm 2008 ñược ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau: 

1. Trường hợp dự toán ñiều chỉnh không làm vượt tổng dự toán ñược phê duyệt: 

chủ ñầu tư tự thẩm ñịnh và phê duyệt dự toán ñiều chỉnh. 

2. Trường hợp dự toán ñiều chỉnh làm vượt tổng dự toán ñược phê duyệt: chủ 

ñầu tư tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại Chương II và khoản 1 ðiều 11 của Quy 

ñịnh này. 
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ðiều 13. ðối với công trình ñã ñược nghiệm thu và ñang trong giai ñoạn trình 

duyệt quyết toán, có khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 

nếu chủ ñầu tư và nhà thầu thi công xây dựng ñã quyết toán xong thì không thực hiện 

ñiều chỉnh. Nếu hai bên chưa thực hiện việc thanh toán, quyết toán thì việc tổ chức 

thực hiện tương tự ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

ðiều 14. Trường hợp ñơn giá trúng thầu là ñơn giá tổng hợp  

1. Nếu nhà thầu có ñơn giá chi tiết (vật liệu, nhân công, máy thi công) kèm ñơn 

giá tổng hợp: chủ ñầu tư tự ñiều chỉnh dự toán, tổng dự toán.  

2. Nếu nhà thầu không có ñơn giá chi tiết kèm ñơn giá tổng hợp: chủ ñầu tư áp 

dụng phương pháp sau ñể làm cơ sở tính ñiều chỉnh: 

a) Căn cứ bảng tổng hợp kinh phí trong hồ sơ dự toán, tổng dự toán ñược phê 

duyệt ñể tính tỷ trọng (%) giữa giá trị vật liệu, giá trị nhân công và giá trị máy thi 

công. 

b) Căn cứ tỷ trọng (%) trên ñể tính phần giá trị nhân công, máy thi công trong 

bảng tổng hợp dự toán giao nhận thầu. 

c) Từ phần giá trị nhân công, máy thi công tính ñược ở ñiểm b nêu trên, căn cứ 

vào các hệ số ñiều chỉnh, khoản mục chi phí tính bằng ñịnh mức tỷ lệ (%) quy ñịnh 

trong dự toán chi phí xây dựng ñể tính chi phí nhân công (b1), máy thi công (c1).  

d) Lấy phần giá trị chi phí nhân công (b1), chi phí máy thi công (c1) nhân với 

các hệ số ñiều chỉnh quy ñịnh ở Chương II của Quy ñịnh này. Sau ñó, căn cứ vào các 

khoản mục chi phí tính bằng ñịnh mức theo tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng 

ñể tính giá trị dự toán ñiều chỉnh. 

ðiều 15. Về thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt ñiều chỉnh các dự án ñầu 

tư do ñiều chỉnh tổng dự toán theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây 

dựng 

1. Giao cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện (theo 

phân cấp tại Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện các dự án ñầu tư sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh):  

a) Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiếp tục thẩm ñịnh, phê duyệt ñiều chỉnh dự 

án ñầu tư theo phân cấp, nếu giá trị tổng mức ñầu tư của dự án ñiều chỉnh không vượt 

quá mức vốn ñầu tư của dự án nhóm C ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-

CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hoặc giá trị tổng mức ñầu tư của dự án 
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ñiều chỉnh có thể vượt quá mức vốn ñầu tư của dự án nhóm C nhưng hoàn toàn do 

nội dung ñiều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD (các trường hợp ñiều chỉnh 

khác phải tuân thủ ñúng quy ñịnh về thủ tục ñiều chỉnh dự án); ñồng thời phải báo 

cáo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể ghi vốn ñiều chỉnh và báo cáo các 

Sở quản lý chuyên ngành theo phân cấp tại Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 

20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ñể theo dõi. Sau ñó, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện ñược tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy ñịnh 

về quản lý ñầu tư xây dựng. 

b) Các sở - ngành tiếp tục thẩm ñịnh, phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư theo 

phân cấp, nếu giá trị tổng mức ñầu tư của dự án ñiều chỉnh không vượt quá mức vốn 

ñầu tư của dự án nhóm B ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP hoặc giá 

trị tổng mức ñầu tư của dự án ñiều chỉnh có thể vượt quá mức vốn ñầu tư của dự án 

nhóm B nhưng hoàn toàn do nội dung ñiều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD 

(các trường hợp ñiều chỉnh khác phải tuân thủ ñúng quy ñịnh về thủ tục ñiều chỉnh dự 

án); ñồng thời phải báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñể ghi vốn ñiều chỉnh. Sau ñó, các sở - ngành ñược tiếp tục thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy ñịnh về quản lý ñầu tư xây dựng. 

2. Chủ ñầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm 

ñịnh, phê duyệt ñiều chỉnh dự toán công trình của mình. 

ðiều 16. ðiều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ñơn vị phản ánh cho Sở Xây 

dựng ñể ñược hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền; hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố và Bộ Xây dựng chỉ ñạo giải quyết nếu vượt thẩm quyền./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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PHỤ LỤC 

Các hệ số ñiều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2008/Qð-UBND  

ngày 10 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Loại ñơn giá  Ký hiệu 
Hệ số  

ñiều chỉnh 

KðC
NC  1,772 1. ðơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết 

ñịnh số 104/2006/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố (theo mức 
lương tối thiểu chung là 350.000 ñồng/tháng). 

KðC
MTC  1,176 

KðC
NC 5,953 2. ðơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết 

ñịnh số 4232/Qð-UB-QLðT ngày 27 tháng 7 năm 
1999 của Ủy ban nhân dân thành phố (theo mức 
lương tối thiểu chung là 144.000 ñồng/tháng).  

KðC
MTC  1,736 

KðC
NC  4,065 

3. ðơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ 
bản ban hành theo Quyết ñịnh số 75/2001/Qð-UB 
ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân 
thành phố (theo mức lương tối thiểu chung là 
210.000 ñồng/tháng).  

KðC
MTC  1,624 

KðC
NC  4,754 4. ðơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương 

tối thiểu chung là 180.000 ñồng/tháng.  
KðC

MTC  1,680 

KðC
NC  2,949 5. ðơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương 

tối thiểu chung là 290.000 ñồng/tháng.  
KðC

MTC  1,512 

KðC
NC  1,378 6. ðơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương 

tối thiểu chung là 450.000 ñồng/tháng.  
KðC

MTC  1,12 

7. ðơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết 
ñịnh số 103/2006/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

KðC
NCKS  1,772 

8. ðịnh mức, ñơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu 
kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
32/2001/Qð-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2001 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

KðC
NCTN  3,25 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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QUẬN 10 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 05/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 22 tháng 4 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về thực hiện chuyên ñề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống  

văn minh ñô thị” trên ñịa bàn quận 10 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị” ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 147/2007/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - 

Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị” trên ñịa bàn quận 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Nhất trí với nội dung Kế hoạch số 1146/KH-UBND ngày 26 tháng 02 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - 

Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị” trên ñịa bàn quận 10 năm 2008. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cần chú ý: 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn 

giao thông, xây dựng nếp sống văn minh ñô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan ñô 

thị trên ñịa bàn quận. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng bằng nhiều hình thức 

trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ñơn vị. 

- Tập trung tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính 

trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và trật tự lòng lề ñường trên ñịa bàn quận, nhất là các 

khu vực ñược chọn làm ñiểm. 

- Kiểm tra ñánh giá mặt ñược và chưa ñược trong việc triển khai thực hiện theo 

ñịnh kỳ 6 tháng và năm. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 16 giao trách nhiệm 

cho Ủy ban nhân dân quận - phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện 

Nghị quyết ñã ñược kỳ họp thông qua. Thường trực Hội ñồng nhân dân, 02 Ban Hội 

ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận tăng cường hoạt 

ñộng giám sát, thúc ñẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân quận 10, khóa IX thông qua tại kỳ họp 

thứ 16 ngày 22 tháng 4 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

 

Số: 06/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 22 tháng 4 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 10 ñến năm 2020, 

tỷ lệ 1/5000 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Xét Tờ trình số 2149/UBND-QLðT ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân quận 10 về ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 10 ñến năm 2020, tỷ lệ 

1/5000; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân quận 10 và ý 

kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 2149/UBND-QLðT ngày 31 tháng 3 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

quận 10 ñến năm 2020, tỷ lệ 1/5000. 

Trong quá trình triển khai nội dung ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

quận 10 ñến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 cần ñảm bảo về quy mô diện tích và dân số, tính 

chất chức năng quy hoạch, các chỉ tiêu quy hoạch cùng với kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật 

và thiết kế ñô thị. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 16 giao trách nhiệm 

cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết 

ñã ñược kỳ họp thông qua, tiếp tục trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

phê duyệt theo quy ñịnh. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, 02 Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu và 
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ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận tăng cường hoạt ñộng giám sát, thúc ñẩy thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân quận 10, khóa IX thông qua tại kỳ họp 

thứ 16 ngày 22 tháng 4 năm 2008./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Lâm ðình Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 8.233.686 
Fax: (84.8) 8.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn 

 

 In tại Công ty TNHH 1 thành viên in Người Lao ðộng  

  Giá: 5.000 ñồng 




